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CHỦ ĐỀ: HYDROCARBON
I. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 
1. ALKANE 
- Nêu được khái niệm về alkane, nguồn alkane trong tự nhiên, công thức chung của alkane. 
- Trình bày được quy tắc gọi tên theo danh pháp thay thế; áp dụng gọi được tên cho một số alkane (từ C1 đến C10) mạch không phân nhánh và một số alkane mạch nhánh chứa không quá 5 nguyên tử C. 
- Trình bày và giải thích được đặc điểm về tính chất vật lí (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, tỉ khối, tính tan) của một số alkane. 
- Trình bày được đặc điểm về liên kết hoá học trong phân tử alkane, hình dạng phân tử của methane, ethane; phản ứng thế, cracking, reforming, phản ứng oxi hoá hoàn toàn, phản ứng oxi hoá không hoàn toàn. 
- Trình bày được các ứng dụng của alkane trong thực tiễn và cách điều chế alkane trong công nghiệp. 
- Trình bày được một trong các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí là do các chất trong khí thải của các phương tiện giao thông; Hiểu và thực hiện được một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường do các phương tiện giao thông gây ra. 
2. HYDROCARBON KHÔNG NO 
- Nêu được khái niệm về alkene và alkyne, công thức chung của alkene; đặc điểm liên kết, hình dạng phân tử của ethylene và acetylene. 
[bookmark: _GoBack]- Gọi được tên một số alkene, alkyne đơn giản (C2 - C5), tên thông thường một vài alkene, alkyne thường gặp. 
- Nêu được khái niệm và xác định được đồng phân hình học (cis, trans) trong một số trường hợp đơn giản. 
- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, tỉ khối, khả năng hoà tan trong nước) của một số alkene, alkyne. 
- Trình bày được các tính chất hoá học của alkene, alkyne: Phản ứng cộng hydrogen, cộng halogen (bromine); cộng hydrogen halide (HBr) và cộng nước; quy tắc Markovnikov; Phản ứng trùng hợp của alkene; Phản ứng của alk-1-yne với dung dịch AgNO3 trong NH3; Phản ứng oxi hoá (phản ứng làm mất màu thuốc tím của alkene, phản ứng cháy của alkene, alkyne). 
- Trình bày được ứng dụng của các alkene và acetylene trong thực tiễn; phương pháp điều chế alkene, acetylene trong phòng thí nghiệm (phản ứng dehydrate hoá alcohol điều chế alkene, từ calcium carbide điều chế acetylene) và trong công nghiệp (phản ứng cracking điều chế alkene, điều chế acetylene từ methane). 
3. ARENE (HYDROCARBON THƠM) 
- Nêu được khái niệm về arene. 
- Viết được công thức và gọi được tên của một số arene (benzene, toluene, xylene, styrene, naphthalene). 
- Trình bày được đặc điểm về tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên của một số arene, đặc điểm liên kết và hình dạng phân tử benzene. 
- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của arene (hoặc qua mô tả thí nghiệm): Phản ứng thế của benzene và toluene, gồm phản ứng halogen hoá, nitro hoá (điều kiện phản ứng, quy tắc thế); Phản ứng cộng chlorine, hydrogen vào vòng benzene; Phản ứng oxi hoá hoàn toàn, oxi hoá nhóm alkyl. 
- Trình bày được ứng dụng của arene và đưa ra được cách ứng xử thích hợp đối với việc sử dụng arene trong việc bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường. 
- Trình bày được phương pháp điều chế arene trong công nghiệp (từ nguồn hydrocarbon thiên nhiên, từ phản ứng reforming).
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN 
Bài 1: 
a) Viết công thức cấu tạo các chất có công thức phân tử: C4H10; C5H12 và gọi tên. 
b) Viết công thức cấu tạo của các chất có tên gọi sau đây: 
+) 2-methylbutane +) 2- methylpent-2-ene. +) 3- methylpent-1-yne. 
c) Viết các công thức cấu tạo các đồng phân alkene ứng với công thức phân tử C5H10. Gọi tên các đồng phân đó. Cho biết cấu tạo nào có đồng phân hình học? Hãy viết các đồng phân hình học đó. 
d) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng đẳng của benzene có công thức phân tử C8H10. 
Bài 2: Hoàn thành các phương trình hóa học sau: (ghi đủ điều kiện (nếu có)) 
a) CH3 - CH3 + Cl2 → (tỉ lệ số mol 1 : 1) 
b) CH2=CH-CH3 + … → CH3-CH2-CH3 
c) CH3-CH2-CH2- CH2 - CH3 → CH3-CH3 + … 
d) CH2=CH2 + HCl → 
e) CH3-CH=CH2 + Br2 →……. 
g) CH2=CH-CH3 + HOH →…. . 
h) CH≡CH +….. → CH3-CH=O 
i) CH≡CH + … → Ag-C≡C-Ag + ……….. 
k) C6H5-CH3 + HNO3 …… →
Bài 3: a) Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các khí: ethane, ethene, ethyne. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 
b) Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các chất: benzene, toluene, styrene. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 
Bài 4: Vì sao không được dùng nước để dập tắt các đám cháy xăng, dầu mà phải dùng cát hoặc CO2? 
Bài 5: Khí thải của động cơ có thể chứa những chất nào gây ô nhiễm môi trường? Có những giải pháp nào để hạn chế ô nhiễm môi trường do khí thải của động cơ? 
Bài 6: Cho 40 mL dung dịch H2SO4 đặc, lạnh vào bình cầu đang được giữ lạnh, thêm 35 mL dung dịch HNO3 đặc. Sau đó, thêm từ từ 30 mL benzene và khuấy đều (giữ nhiệt độ trong khoảng 55 − 60∘C ). Sau khoảng một giờ thu được lớp chất lỏng X màu vàng, không tan trong nước và nhẹ hơn nước. 
𝑋𝑎́𝑐 định chất X viết phương trình hoá học. 
Bài 7: Khi đốt cháy 1 mol các chất sau đây giải phóng ra nhiệt lượng (gọi là nhiệt đốt cháy) như bảng sau: 

	Chất
	Nhiệt lượng (kJ mol−1)
	Chất
	Nhiệt lượng (kJ mol−1)

	methane
	783
	propane
	2 220

	ethane
	1 570
	butane
	2 875


a) Khi đốt 1 gam chất nào sẽ giải phóng ra lượng nhiệt lớn nhất? 
b) Để đun sôi cùng một lượng nước từ cùng nhiệt độ ban đầu, với giả thiết các điều kiện khác là như nhau, cần đốt cháy khối lượng chất nào là ít nhất? 
Bài 8: Nhiệt đốt cháy của một số chất như sau: ethane: 1 570 kJ mol-1; methane: 783 kJ mol-1; acetylene: 
1 300 kJ mol-1. Vì sao trong hàn, cắt kim loại, người ta dùng acetylene được điều chế từ calcium carbide CaC2 (thành phần chính của đất đèn) mà không dùng ethane? 
Bài 9: Một hydrocarbon X trong phân tử có phần trăm khối lượng carbon bằng 94,117%. Trên phổ khối lượng của X có peak ion phân tử ứng với giá trị m/z = 102. X có khả năng tác dụng được với bromine khi có xúc tác FeBr3. Xác định công thức cấu tạo của X. 
Bài 10: Một số hydrocarbon mạch hở, đồng phân cấu tạo của nhau, trong phân tử có phần trăm khối lượng carbon bằng 85,714%. Trên phổ khối lượng của một trong các chất trên có peak ion phân tử ứng với giá trị m/z = 70. Viết công thức cấu tạo của các chất thoả mãn các đặc điểm trên.

III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
1. ALKANE 
Câu 1: Chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng của alkane?
	A. CH4.	B. C2H4.	C. C2H2.	D. C3H4.
Câu 2: Alkane là các hydrocarbon no mạch hở, có công thức phân tử chung là
	A. CnH2n + 2 (n ≥ 1).	B. CnH2n (n ≥ 2).
	C. CnH2n – 2 (n ≥ 3).	D. CnH2n – 6 (n ≥ 6).
Câu 3: Số nguyên tử carbon trong phân tử penthane là
	A. 4.	B. 5.	C. 2.	D. 3.
Câu 4: Tên gọi của CH3CH(CH3)CH2CH3 là
	A. penthane.	B. isobutane.	C. neopentane.	D. isopentane.
Câu 5: Cho các chất: CH4; C2H6; C3H8; C4H10. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là
	A. CH4.	B. C3H8.	C. C2H6.	D. C4H10.
Câu 6: Ankane X tổng số liên kết xicma trong phân tử bằng 28. Số nguyên tử cacbon trong phân tử X là
	A. 10.	B. 9.	C. 8.	D. 11.
Câu 7: Số chất có cùng công thức phân tử C4H10 là?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 8: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây ở trạng thái lỏng?
	A. methane.	B. ethane.	C. propane.	D. hexane.
Câu 9: Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH3)3C–CH2–CH3 là
	A. 3,4-dimethylpentane.	B. 2,3 - dimethylbutane.
	C. 2,2-dimethylbutane.	D. 2,3-dimethylpentane.
Câu 10: Cho isopentane tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monochloro tối đa thu được là
	A. 4.	B. 2.	C. 5.	D. 3.
Câu 11: Phần trăm khối lượng của C trong phân tử ethane có giá trị là?
	A. 75%.	B. 25%.	C. 20%.	D. 80%.
Câu 12: Biogas hay khí sinh học là một hỗn hợp khí (chủ yếu là methane, chiếm hơn 60%) được sinh ra từ quá trình phân hủy kị khí của các phụ phẩm nông nghiệp (chất thải của gia súc, gia cầm, rơm, rạ,..), rác thải hữu cơ,..Công thức phân tử của methane là
	A. CH4.	B. C3H8.	C. C2H6.	D. C4H10.
Câu 13: Alkane nào sau đây chỉ cho 1 sản phẩm thế duy nhất khi tác dụng với Cl2 (as) theo tỉ lệ mol (1 : 1): CH3CH2CH3 (a), CH4 (b), CH3C(CH3)2CH3 (c), CH3CH3 (d), CH3CH(CH3)CH3 (e)
	A. (a), (e), (d).	B. (b), (c), (d).
	C. (c), (d), (e).	D. (a), (b), (c), (e), (d).
Câu 14: Bromine hoá một alkane chỉ được một dẫn xuất monobromo duy nhất có phân tử khối là 151. Công thức phân tử của alkane đó là
	A. CH4.	B. C5H12.	C. C2H6.	D. C4H10.
Câu 15: Đốt cháy một hỗn hợp hydrocarbon ta thu được 2,479 lít CO2 (đkc) và 2,7 gam H2O. Thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đo ở đkc) xấp xỉ là
	A. 6,20 lít.	B. 3,10 lít.	C. 4,96 lít.	D. 4,34 lít.
2. HYDROCARBON KHÔNG NO 
Câu 1: Chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng của alkene?
	A. C3H8.	B. C3H4.	C. C2H2.	D. C2H4.
Câu 2: But-2-yne có công thức phân tử là
	A. C4H10.	B. C3H8.	C. C4H8.	D. C4H6.
Câu 3: Chất nào sau đây có một liên kết đôi trong phân tử ?
	A. C3H8.	B. C2H2.	C. C2H4.	D. CH4.
Câu 4: Trong phòng thí nghiệm ethylene được điều chế từ chất nào sau đây ?
	A. CH3CH2CH3.	B. CH3CH2OH.	C. CH3CH3.	D. CH3OH.
Câu 5: Hydrocarbon nào sau đây trong phân tử có 3 liên kết xicma trong phân tử?
	A. etane.	B. ethyne.	C. ethene.	D. propene.
Câu 6: Dẫn khí X từ từ vào nước bromine, thấy màu vàng nâu của nước bromine nhạt dần và mất màu. Khí X là
	A. methane.	B. ethane.	C. propane.	D. propene.
Câu 7: Tên thay thế của CH3–C≡ CH là 
	A. propene.	B. ethene.	C. ethyne.	D. propyne.
Câu 8: Hydrogen hóa hoàn toàn ethyne (xúc tác Lindlar, t0), sản phẩm tạo thành là
	A. CH3-CH2-CH3.	B. CH3-CH=CH2.	C. CH2=CH2.	D. CH3-CH3.
Câu 9: Chất tác dụng với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo kết tủa màu vàng nhạt là
	A. CH3-CH3.	B. CH3-C≡CH.	C. CH3-CH=CH2.	D. CH2=CH2.
Câu 10: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?
	A. CH3-CH=C(CH3)2.	B. CH3-C≡C-CH3.	C. CH3-CH=CH-CH3.	D. CH2=CH-CH2-CH3.
Câu 11: Cho propene tác dụng với hydrogen bromide, sản phẩm chính thu được là
	A. CH3CHBrCH3.	B. CH3CH2CH2Br.	C. CH3CH2CH3.	D. CH3CH(OH)CH3.
Câu 12: Alkene là những hydrocarbon không no, mạch hở, phân tử có một liên kết đôi (C=C), có công thức chung là
	A. CnH2n+2 (n ≥ 1).	B. CnH2n-2 (n ≥ 3).	C. CnH2n-6 (n ≥ 6).	D. CnH2n (n ≥ 2).
Câu 13: Cho V lít (đkc) C2H2 phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 48 gam kết tủa. Giá trị của V là
	A. 4,958.	B. 3,7185.	C. 2,24.	D. 4,48.
Câu 14: Chất nào sau đây khi hydrogen hoá hoàn toàn không thu được isopentane?
	A. CH ≡ C-CH(CH3)2.	B. CH3–CH=C(CH3)–CH3.
	C. CH ≡ C–C(CH3)3.	D. CH2=CH–C(CH3)−CH2.
3. ARENE (HYDROCARBON THƠM) 
Câu 1: Cho các chất lỏng benzene, toluene, styrene. Để nhận biết được các chất trên, chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là
	A. Br2.	B. KMnO4.	C. HBr.	D. HNO3 đặc.
Câu 2: Số đồng phân hydrocarbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là
	A. 2.	B. 3.	C. 5.	D. 4.
Câu 3: Cho dãy các chất: ethylbenzene, styrene, methane, pent-1-yne, toluene, ethene, benzene. Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch bromine là
	A. 5.	B. 4.	C. 2.	D. 3.
Câu 4: Một arene Y có phần trăm khối lượng carbon bằng 92,307%. Trên phổ khối lượng của Y có peak ion phân tử ứng với giá trị m/z = 104. Công thức cấu tạo của Y là
	A. C6H5CH=CH2.	B. CH3C6H4CH3.	C. C6H5C≡CH.	D. C6H5C2H5.
Câu 5: Dãy đồng đẳng của benzene (gồm benzen và alkylbenzene) có công thức chung là
	A. CnH2n+6 (n≥ 6).	B. CnH2n-6 (n≥ 3).	C. CnH2n-8 (n≥ 8).	D. CnH2n-6 (n≥ 6).
Câu 6: Styrene có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo: C6H5–CH=CH2. Câu nào đúng khi nói về styrene?
	A. Styrene là đồng đẳng của benzene.	B. Styrene là đồng đẳng của ethylene.
	C. Styrene là hydrocarbon thơm.	D. Styrene là hydrocarbon không no.
Câu 7: Có 4 tên gọi : o-xylene; o-dimethylbenzene; 1,2-dimethylbenzene; etylbenzene. Đó là tên của mấy chất?
	A. 1 chất.	B. 2 chất.	C. 3 chất.	D. 4 chất.
Câu 8: Hoạt tính sinh học của benzene, toluene là
	A. gây hại cho sức khỏe nếu tiếp xúc trong thời gian dài.
	B. không gây hại cho sức khỏe.
	C. gây ảnh hưởng tốt cho sức khỏe.
	D. tùy thuộc vào nhiệt độ có thể gây hại hoặc không gây hại.
Câu 9: Phản ứng giữa toluene và chlorine khi được chiếu sáng tạo sản phẩm là 
     A. ρ-chlorotoluene. 	B. m-chlorotoluene. 	        C. benzyl chloride. 	    D. 2,4-dichlorotoluene.
Câu 10: Tên gọi khác của toluen là
	A. O-xilen.	B. Ethylbenzen.	C. Methylbenzen.	D. Cumen.
Câu 11: Câu nào đúng nhất trong các câu sau đây? 
	A. Benzene là một hydrocarbon.		  	       B. Benzene là một hydrocarbon no.
	C. Benzene là một hydrocarbon không no.	       D. Benzene là một hydrocarbon thơm.
Câu 12: Gốc C6H5–CH2– và gốc C6H5– có tên gọi là:
	A. phenyl và benzyl.	B. vinyl và anlyl.	C. anlyl và vinyl.	D. benzyl và phenyl.
Câu 13: Phân tử chất nào sau đây có thể cộng thêm 4 phân tử H2 (xúc tác Ni, đun nóng)? 
     A. Benzene. 		B. Toluene. 		        C. Styrene.                         D. Naphthalene.
Câu 14: Trong điều kiện có chiếu sáng, benzene cộng hợp với chlorine tạo thành hợp chất nào sau đây?
	A. C6H5Cl.	B. C6H4Cl2.	C. C6H6Cl6.	D. C6H12Cl6.
Câu 15: Phản ứng của benzene với các chất nào sau đây gọi là phản ứng nitro hóa?
	A. HNO3 đậm đặc.	B. HNO3 đặc/H2SO4 đặc.
	C. HNO3 loãng/H2SO4 đặc.	D. HNO2 đặc/H2SO4 đặc.
CHỦ ĐỀ: DẪN XUẤT HALOGEN - ALCOHOL – PHENOL
I. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 
1. DẪN XUẤT HALOGEN 
- Nêu được khái niệm dẫn xuất halogen. 
- Viết được công thức cấu tạo, gọi được tên theo danh pháp thay thế (C1 - C5) và danh pháp thường của một vài dẫn xuất halogen thường gặp. 
- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của một số dẫn xuất halogen. 
- Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của dẫn xuất halogen: Phản ứng thế nguyên tử halogen (với OH-); Phản ứng tách hydrogen halide theo quy tắc Zaisev. 
- Trình bày được ứng dụng của các dẫn xuất halogen; tác hại của việc sử dụng các hợp chất chlorofluorocarbon (CFC) trong công nghệ làm lạnh. Đưa ra được cách ứng xử thích hợp đối với việc lạm dụng các dẫn xuất halogen trong đời sống và sản xuất (thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, chất kích thích tăng trưởng thực vật...). 
2. ALCOHOL 
- Nêu được khái niệm alcohol; công thức tổng quát của alcohol no, đơn chức, mạch hở; khái; đặc điểm liên kết và hình thành dạng phân tử của methanol, ethanol. 
- Viết được công thức cấu tạo, gọi được tên theo danh pháp thay thế của một số alcohol đơn giản (C1 – C5), tên thông thường của một vài alcohol thường gặp. 
- Trình bày được: Tính chất vật lí của alcohol (trạng thái, xu hướng biến đổi về nhiệt độ sôi, độ tan trong nước), giải thích được ảnh hưởng của liên kết hydrogen đến nhiệt độ sôi và khả năng hòa tan trong nước của alcohol. 
- Trình bày được tính chất hóa học của alcohol; mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hóa học của alcohol. 
- Trình bày được: Ứng dụng của alcohol, tác hại của việc lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn; cách ứng xử của cá nhân với việc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. 
- Trình bày được: Phương pháp điều chế ethanol bằng phương pháp hydrate hóa ethylene, lên men tinh bột; điều chế glycerol từ propylene. 
3. PHENOL 
- Nêu được khái niệm về phenol, tên gọi, công thức cấu tạo một số phenol đơn giản, đặc điểm cấu tạo và hình dạng phân tử của phenol. 
- Nêu được tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, độ tan trong nước) của phenol. 
- Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của phenol: Phản ứng thế H ở nhóm -OH (tính acid: thông qua phản ứng với sodium hydroxide, sodium carbonate), phản ứng thế ở vòng thơm (tác dụng với nước bromine, với HNO3 đặc trong H2SO4 đặc).  
- Thực hiện được (hoặc quan sát video, hoặc qua mô tả) thí nghiệm của phenol với sodium hydroxide, sodium carbonate, với nước bromine, với HNO3 đặc trong H2SO4 đặc; mô tả hiện tượng thí nghiệm, giải thích được tính chất hoá học của phenol. 
- Trình bày được ứng dụng của phenol và điều chế phenol (từ cumene và từ nhựa than đá). 
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN 
1. DẪN XUẤT HALOGEN 
Bài 1: 
a) Viết các đồng phân cấu tạo có thể có của các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl. 
b) Thực hiện phản ứng tách một trong các chất trên thu được hai alkene. Xác định công thức của dẫn xuất halogen đó. HBr 
Bài 2: Hoàn thành các phương trình hóa học sau: (ghi đủ điều kiện (nếu có)) 
a) CH3- CH2 -Cl + NaOH → 
b) CH3-CHCl-CH2-CH3 → phản ứng tách HBr 
Bài 3: Cho các dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo sau: CH3Cl, CH3CH2Cl, C6H5Br, CHCl3, CH2BrCH2Br. 
a) Gọi tên các chất theo danh pháp thay thế. 
b) Viết phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất từ hydrocarbon tương ứng. 
Bài 4: Giải thích vì sao không nên lạm dụng chất diệt cỏ, chất kích thích tăng trưởng 2,4-D và 2,4,5-T. 
Bài 5: Vì sao các hợp chất CFC hiện nay không còn được sử dụng trong công nghệ làm lạnh? 
2. ALCOHOL 
Bài 1: Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: (ghi đủ điều kiện (nếu có)) 
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Bài 2: a) Tại sao ethanol được dùng làm dung môi cho nhiều loại nước hoa? 
b) Trong nhiều gia đình, thường ngâm các loại thảo dược như củ đinh lăng, tỏi, gừng, nhân sâm, trái nhàu,... với rượu để sử dụng. Phương pháp trên ứng dụng tính chất nào của ethanol vào đời sống? 
c) Nêu ý kiến của em về thực trạng xã hội trong cách sử dụng rượu, bia hiện nay. Làm thế nào để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng liên quan đến đồ uống có cồn? 
Bài 3: Viết công thức cấu tạo, gọi tên thay thế và tên thông thường của các alcohol có công thức phân tử là C4H10. Xác định bậc của alcohol trong mỗi trường hợp. 
Bài 4: Có ba ống nghiệm chứa các dung dịch sau: allyl alcohol, ethanol và glycerol. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết từng hóa chất chứa trong mỗi ống nghiệm. 
Bài 5: Trong thiết bị đo nồng độ cồn có trong khí thở, xảy ra phản ứng hóa học: 
CrO3(màu đỏ cam) + C2H5OH Cr2O3(màu lục) + CH3COOH + H2O → 
Một lái xe thổi 50 ml khí thở vào máy đo nồng độ cồn thấy tạo ra 0,0608 mg chất rắn màu lục. Nồng độ cồn có trong khí thở của lái xe đó là bao nhiêu? 
3. PHENOL 
Bài 1: Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của phenol. 
Bài 2: Cho các chất có công thức sau: C6H5OH, C6H5CH3, C6H5Cl và các giá trị nhiệt độ sôi (không theo thứ tự) là 110 oC, 132 oC, 182 oC. Hãy dự đoán nhiệt độ sôi tương ứng với mỗi chất trên. Giải thích. 
Bài 3: Viết PTHH của phản ứng giữa phenol với Na; NaOH; Na2CO3; Br2. 
Bài 4: Nêu hiện tượng xảy ra khi: 
a). Nhỏ từ từ khoảng 2 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm chứa khoảng 1 ml phenol ở dạng huyền phù, lắc đều ống nghiệm.  
b). Nhỏ nước brom vào ống nghiệm chứa dung dịch phenol. 
Bài 5: Hãy phân biệt các dung dịch riêng biệt sau bằng phương pháp hóa học: dung dịch ethanol; dung dịch glycerol; dung dịch phenol. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 
Bài 6: Ba hợp chất thơm X, Y, Z đều có công thức phân tử C7H8O. X tác dụng với Na và NaOH ; Y tác dụng với Na, không tác dụng NaOH ; Z không tác dụng với Na và NaOH. Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z. 
Bài 7: Cho 14 gam hỗn hợp A gồm phenol và ethanol tác dụng với Na dư thu được 2,479 lít khí H2 (đkc). 
a). Viết PTHH xảy ra. 
b). Tính % khối lượng mỗi chất trong A. 
c). Cho 14 gam hỗn hợp A ở trên tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ thì thu được bao nhiêu gam picric acid (2,4,6-trinitrophenol)? 
III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
1. DẪN XUẤT HALOGEN 
Câu 1: Chất nào là dẫn xuất halogen của hydrocarbon?
	A. Cl – CH2 – COOH	B. C6H5 – CH2 – Cl
	C. CH3 – CH2 – Mg – Br	D. CH3 – CO – Cl
Câu 2: Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I có CTPT C4H9Cl là
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 3: Phản ứng thuỷ phân dẫn xuất halogen trong môi trường kiềm thuộc loại phản ứng gì?
R – X + OH− → R – OH + X- 
	A. Phản ứng thế.	B. Phản ứng cộng.	C. Phản ứng tách.	D. Phản ứng oxi hóa.
Câu 4: Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis-trans là
	A. CHCl=CHCl.	B. CH2=CH-CH2F.
	C. CH3CH=CBrCH3.	D. CH3CH2CH=CH-CHCl-CH3.
Câu 5: Danh pháp IUPAC của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo: ClCH2- CH(CH3)-CHCl-CH3 là
	A. 1,3-dichloro-2-methylbutane.	B. 2,4-dichloro-3-methylbutane.
	C. 1,3-dichloropentane.	D. 2,4-dichloro-2-metylbutane.
Câu 6: Cho các chất sau: C6H5CH2Cl; CH3CHClCH3; Br2CH-CH3; CH2=CH-CH2Cl. Tên gọi của các chất trên lần lượt là
	A. benzyl chloride; isopropyl chloride; 1,1-đibromometane; anlyl chloride.
	B. benzyl chloride; 2-chloropropane; 1,2-đibromoetane;1-chloroprop-2-ene.
	C. phenyl chloride;isopropylchloride;1,1-đibromoetane; 1-chloroprop-2-ene.
	D. benzyl chloride; propyl cloride; 1,1-đibromoetane; 1-chloroprop-2-ene.
Câu 7: Cho các dẫn xuất halogen sau : C2H5F (1) ; C2H5Br (2) ; C2H5I (3) ; C2H5Cl (4) thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi là?
	A. (3)>(2)>(4)>(1).	B. (1)>(4)>(2)>(3).	C. (1)>(2)>(3)>(4).	D. (3)>(2)>(1)>(4).
Câu 8: Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa một ít dẫn xuất halogen CH2=CH-CH2Cl, lắc nhẹ. Hiện tượng xảy ra là
	A. Thoát ra khí màu vàng lục.	B. Xuất hiện kết tủa trắng.
	C. Không có hiện tượng.	D. Xuất hiện kết tủa vàng.
Câu 9: Sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH3CH(CH3)CHBrCH3 là?
	A. 2-methylbut-2-ene.	B. 3-methylbut-2-ene.
	C. 3-methyl-but-1-ene.	D. 2-methylbut-1-ene.
Câu 10: Sản phẩm chính tạo thành khi cho 2-bromobutane tác dụng với dung dịch KOH/ancol, đun nóng là
	A. methylxiclopropane.	B. but-2-ol.
	C. but-1-ene.	D. but-2-ene.
2. ALCOHOL 
Câu 1: Công thức chung của alcohol no đơn chức mạch hở là
	A. CnH2n-1OH.	B. CnH2n+1OH.	C. CnH2n+2OH.	D. CnH2nO.
Câu 2: Thức uống chứa cồn như rượu, bia, nước trái cây lên men ...đều chứa ethanol. Công thức phân tử của ethanol là
	A. C2H6O.	B. C3H8O.	C. CH4O.	D. C2H4O.
Câu 3: Chất nào sau đây là alcohol bậc I?
	A. CH3-CH(OH)-CH2-CH3.	B. (CH3)3C-OH.
	C. CH3-CH2-OH.	D. (CH3)2CH-OH.
Câu 4: Alcohol nào sau đây là alcohol bậc II ?
	A. Ethanol.	B. Propan-2-ol.
	C. Propan-1-ol.	D. 2-methylpropan-2-ol.
Câu 5: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?
	A. C2H5OH.	B. CH3-O-CH3.	C. CH3OH.	D. CH4.
Câu 6: Phương pháp sinh hóa sử dụng enzyme để lên men tinh bột điều chế alcohol nào sau đây?
	A. methanol.	B. ethanol.	C. glycerol.	D. propan-1-ol.
Câu 7: Xăng sinh học E5 được tạo nên từ việc pha trộn xăng thông thường với chất nào sau đây?
	A. C2H5OH.	B. CH3OH.	C. CH3OCH3.	D. C2H6.
Câu 8: C2H5OH không tác dụng với chất nào sau đây?
	A. Na.	B. CuO (t0).	C. NaOH.	D. CH3OH (xt,t0).
Câu 9: Cho các chất sau: ethyl alcohol, ethylene glycol, glycerol, propyl alcohol. Số chất tác dụng với Cu(OH)2 là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 10: Chất nào sau đây khi bị oxi hóa bởi CuO tạo ra aldehyde?
	A. CH3-CH2-CH(OH)-CH3.	B. (CH3)2CH-OH.
	C. (CH3)3C-OH.	D. CH3-CH2-OH.
Câu 11: Chất nào sau đây khi bị oxi hóa bởi CuO tạo ra ketone?
	A. CH3-CH(OH)-CH3.	B. (CH3)2CH-CH2-OH.	C. (CH3)3C-OH.	D. CH3-CH2-OH.
Câu 12: Chất nào sau đây là alcohol thơm?
	A. CH2=CH-CH2-OH .	B. C6H5-OH.	C. C6H5-CH2OH.	D. CH3OH .
Câu 13: Cho glycerol dư vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2. Hiện tượng quan sát được là
	A. Cu(OH)2 tan tạo thành dung dịch trong suốt.
	B. Cu(OH)2 tan tạo thành dung dịch màu xanh lam.
	C. Xuất hiện kết tủa màu xanh lam.
	D. Không có hiện tượng.
Câu 14: CH3-CH(CH3)-CH2-OH có tên là
	A. 2-methylbutan-1-ol.	B. 2-methylpropan-3-ol.
	C. methypropanol.	D. 2-methylpropan-1-ol.
Câu 15: Trong công nghiệp ethanol được điều chế từ X bằng phản ứng hợp nước với xúc tác acid. X là
	A. CH4.	B. C2H6.	C. C2H2.	D. C2H4.
Câu 16: Một chai rượu gạo có thể tích 750 mL và có độ rượu là 400 . Số ml ethanol nguyên chất (khan) có trong chai rượu đó là
    A. 750 mL. 			B. 400 mL. 		        C. 18,75 mL. 		   D. 300 mL.  
3. PHENOL 
Câu 1: Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
	A. NaCl	B. KOH.	C. NaHCO3	D. HCl
Câu 2: Chất nào sau đây có khả năng tạo kết tủa với dung dịch bromine?
	A. Phenol.	B. Ethylene.	C. Benzene.	D. Acetylene.
Câu 3: So với ethanol, nguyên tử H trong nhóm -OH của phenol linh động hơn vì :
	A. Mật độ electron ở vòng benzene tăng lên, nhất là ở các vị trí o và p.
	B. Liên kết C-O của phenol bền vững.
	C. Trong phenol, cặp electron chưa tham gia liên kết của nguyên tử oxi đã tham gia liên hợp vào vòng benzene làm liên kết -OH phân cực hơn.
	D. Phenol tác dụng dễ dàng với nước bromine tạo kết tủa trắng 2, 4, 6-tribromophenol.
Câu 4: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với
	A. nước Br2.	B. Na kim loại.
	C. dung dịch NaOH.	D. H2 (Ni, nung nóng).
Câu 5: Khi bị bỏng do tiếp xúc với phenol, cách sơ cứu đúng là rửa vết thương bằng dung dịch nào sau đây?
	A. Giấm (dung dịch có acetic acid).		       B. Dung dịch NaCl.
	C. Nước chanh (dung dịch có citric acid).	                   D. Xà phòng có tính kiềm nhẹ.
Câu 6: Trung hòa hết 9,4 gam phenol (C6H5OH) bằng V mL dung dịch NaOH 1M (lấy dư 10% so với lượng cần dùng). Giá trị của V là
	A. 80 mL.	B. 90 mL.	C. 110 mL.	D. 115 mL.

CHỦ ĐỀ: HỢP CHẤT CARBONYL - CARBOXYLIC ACID
I. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 
1. HỢP CHẤT CARBONYL 
- Nêu được khái niệm hợp chất carbonyl (aldehyde và ketone). 
- Gọi được tên theo danh pháp thay thế một số hợp chất carbonyl đơn giản (C1 - C5); tên thông thường một vài hợp chất carbonyl thường gặp. 
- Mô tả được đặc điểm liên kết của nhóm chức carbonyl, hình dạng phân tử của methanal, ethanal. 
- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ sôi, tính tan) của hợp chất carbonyl. 
- Trình bày được tính chất hoá học của aldehyde, ketone: Phản ứng khử (với NaBH4 hoặc LiAlH4); Phản ứng oxi hoá aldehyde (với nước bromine, thuốc thử Tollens, Cu(OH2)/OH-); Phản ứng cộng vào nhóm carbonyl (với HCN); Phản ứng tạo iodoform. 
- Thực hiện được (hoặc quan sát qua video, hoặc qua mô tả) các thí nghiệm: phản ứng tráng bạc, phản ứng với Cu(OH)2/OH-, phản ứng tạo iodoform từ acetone; mô tả hiện tượng thí nghiệm, giải thích được tính chất hoá học của hợp chất carbonyl và xác định được hợp chất có chứa nhóm CH3CO-. 
- Trình bày được ứng dụng của hợp chất carbonyl và phương pháp điều chế acetaldehyde bằng cách oxi hoá ethylene, điều chế acetone từ cumene. 

2. CARBOXYLIC ACID 
- Nêu được khái niệm về carboxylic acid. 
- Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên một số acid theo danh pháp thay thế (C1 - C5) và một vài acid thường gặp theo tên thông thường. 
- Trình bày được đặc điểm cấu tạo và hình dạng phân tử acetic acid. 
- Nêu và giải thích được đặc điểm về tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ sôi, tính tan) của carboxylic acid. 
- Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của carboxylic acid: Thể hiện tính acid (Phản ứng với chất chỉ thị, phản ứng với kim loại, oxide kim loại, base, muối) và phản ứng ester hoá. 
- Thực hiện được thí nghiệm về phản ứng của acetic acid (hoặc citric acid) với quỳ tím, sodium carbonate (hoặc calcium carbonate), magnesium; điều chế ethyl acetate (hoặc quan sát qua video thí nghiệm); mô tả được các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của carboxylic acid. 
- Trình bày được ứng dụng của một số carboxylic acid thông dụng và phương pháp điều chế carboxylic acid (điều chế acetic acid bằng phương pháp lên men giấm và phản ứng oxi hoá alkane). 
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN 
1. HỢP CHẤT CARBONYL 
Bài 1: Viết CTCT và gọi tên thay thế của các aldehyde có CTPT: C4H8O; C5H10O. 
Bài 2: Cho các chất có công thức sau: C2H6, C2H5OH, HCH = O, CH3CH = O, CH3CH2CH=O và các dữ liệu nhiệt độ sôi là 78,3 oC, -89 oC, 21 oC, -21 oC, 49 oC (không theo thứ tự). Hãy dự đoán nhiệt độ sôi tương ứng với mỗi mẫu chất trên. Giải thích. 
Bài 3: Hợp chất hữu cơ X được dùng nhiều trong tổng hợp hữu cơ. Bằng phương pháp phân tích nguyên tố, người ta xác định được X chứa 62,07%C; 10,34%H; còn lại là O. Trên phổ MS của X, người ta thấy có peak ion phân tử [M+] có giá trị m/z bằng 58. Trên phổ IR của X có một peak trong vùng 1670 – 1740 cm-1. Chất X không có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm để tạo ra kết tủa màu đỏ gạch. Xác định công thức cấu tạo của X. 
Bài 4: Viết các phương trình hóa học thực hiện chuỗi chuyển hóa sau: 
C2H6 → C2H5Cl → C2H5OH → CH3CHO → C2H5OH 
Bài 5: Ở nhiều vùng nông thôn nước ta, nhiều gia đình vẫn đun bếp rơm, củi. Khi mua một số vật dụng như rổ, rá, nong, nia,… (được đan bởi tre, nứa, giang,…), họ thường để lên gác bếp trước khi sử dụng. Việc làm này giúp độ bền của các vật dụng trên được lâu hơn. Tìm hiểu và giải thích vì sao. 
Bài 6: Ngày nay, nhu cầu về đồ gỗ nội thất ngày càng nhiều song nguồn gỗ tự nhiên không còn dồi dào nên việc chuyển sang sử dụng gỗ công nghiệp đang là xu hướng của nhiều nước trên thế giới. Việc sử dụng gỗ công nghiệp góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. Quy trình sản xuất gỗ công nghiệp là nghiền các cây gỗ trồng ngắn ngày như keo, bạch đàn, cao su,…, sau đó sử dụng keo để kết dính và ép để tạo độ dày ván gỗ. Keo được sử dụng trong gỗ công nghiệp thường chứa dư lượng formaldehyde, là một hoá chất độc hại đối với sức khoẻ con người. Tại các nước phát triển như ở châu Âu và Mỹ, dư lượng formaldehyde được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Châu Âu quy định tiêu chuẩn dư lượng formaldehyde trong gỗ công nghiệp là 120 μg m−3. Cơ quan kiểm định lấy 300 g gỗ trong một lô gỗ của một doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu và kiểm tra bằng phương pháp sắc kí thấy chứa 0,03 μg formaldehyde. Biết khối lượng riêng của loại gỗ này là 800 kg m−3. 
a) Vì sao formaldehyde lại có trong gỗ công nghiệp? 
b) Lô gỗ của doanh nghiệp Việt Nam có đủ tiêu chuẩn để xuất sang châu Âu không? 
2. CARBOXYLIC ACID 
Bài 1: Viết CTCT và gọi tên thay thế của các acid có CTPT: C4H8O2; C5H10O2. 
Bài 2: Giải thích vì sao acetic acid có thể tan vô hạn trong nước? 
Bài 3: Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra giữa propionic acid với Zn; CuO; Cu(OH)2; CaCO3; CH3CH2OH. 
Bài 4: Giấm được sử dụng khá phổ biến để chế biến thức ăn. Bạn Mai muốn xác định nồng độ acetic acid có trong giấm ăn bằng cách sử dụng dung dịch sodium hydroxyde 0,1M để chuẩn độ. Bạn lấy mẫu giấm ăn đó để làm thí nghiệm và kết quả chuẩn độ 3 lần như bảng sau: 


	Thí nghiệm
	Thể tích giấm (mL)
	Thể tích dung dịch NaOH 0,1M cần dùng (mL)

	1
	5,0
	25,0

	2
	5,0
	25,0

	3
	5,0
	24,9



Hãy giúp bạn Mai xác định nồng độ mol của acetic acid trong giấm. 
Bài 5: Đun nóng 12 gam acetic acid với 13,8 gam ethanol (có dung dịch H2SO4 đặc làm xúc tác) thu được 11 gam ester. Tính hiệu suất của phản ứng ester hoá. 
Bài 6: Xác định công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ (E) dựa vào các dữ liệu thực nghiệm sau: 
- Kết quả phân tích nguyên tố của (E) có 53,33% oxygen về khối lượng. 
- Kết quả đo phổ khối lượng (MS) và phổ hồng ngoại (IR) của hợp chất (E) được cho như hình bên dưới: 
III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
1. HỢP CHẤT CARBONYL 
Câu 1: Cho các công thức cấu tạo không phải của aldehyde là
	A. H-CH=O	B. O = CH - CH = O	C. CH3- CO - CH3	D. CH3- CH = O
Câu 2: Trong các hợp chất cho dưới đây, hợp chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
	A. Propan-2-one.	B. Butan-2-one.	C. Pentan-2-one.	D. Hexan-2-one.
Câu 3: CTTQ của aldehyde no, mạch hở, đơn chức là
	A. CnH2nO (n ≥ 1)	B. CnH2n-2O (n ≥ 2)	C. CnH2n-4O (n ≥ 2)	D. CnH2n+2O (n > 0)
Câu 4: Hợp chất CH3CHO có tên thay thế là
	A. Acetaldehyde.	B. Ethanal.	C. Propanal	D. acetic aldehyde.
Câu 5: Công thức cấu tạo của acetaldehyde là
	A. CH3CHO	B. HCHO	C. C6H5CHO	D. CH2=CH-CHO
Câu 6: Aldehyde tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ( toC ) thu được kết tủa màu đỏ gạch là
	A. Cu	B. CuO	C. Cu2O	D. CuO2
Câu 7: Phản ứng tráng bạc có thể xảy ra khi cho aldehyde tác dụng với
	A. Br2/H2O	B. Cu(OH)2.	C. [Ag(NH3)2]OH	D. Alcohol
Câu 8: Các hợp chất carbonyl bị khử bởi các tác nhân [H] tạo thành
	A. Alcohol tương ứng	B. Ketone tương ứng
	C. Carboxylic acid tương ứng	D. Dẫn xuất halogen tương ứng
Câu 9: Phản ứng CH3 − CH = O + HCN → CH3CH(OH)CN thuộc loại phản ứng nào sau đây? 
A. Phản ứng thế. 		B. Phản ứng cộng. 	       C. Phản ứng tách.              D. Phản ứng oxi hoá - khử. 
Câu 10: Quá trình không tạo ra acetaldehyde là
	A. (CH3)3CCH2OH + CuO (to)	B. CH≡CH+ H2O (t0, HgSO4)
	C. CH2=CH2+ O2(to, xt)	D. C2H5OH + CuO (to)
Câu 11: Nhận xét nào sau đây là đúng ?
	A. Aldehyde và ketone đều làm mất màu nước Br2.
	B. Aldehyde và ketone đều không làm mất màu nước Br2.
	C. Ketone làm mất màu nước brom còn aldehyde thì không.
	D. Aldehyde làm mất màu nước brom còn ketone thì không.
Câu 12: Để nhận biết các chất ethanol, glycerol, dung dịch aldehyde acetic, có thể dùng chất nào sau đây
	A. Cu(OH)2/OH-	B. Quỳ tím
	C. Kim loại Na	D. Dung dịch AgNO3/NH3
Câu 13: Formalin được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng,... Formalin là
	A. dung dịch rất loãng của formic aldehyde
	B. dung dịch acetaldehyde khoảng 40%
	C. dung dịch 37- 40% formaldehyde trong nước
	D. tên gọi của H-CH=O
Câu 14: Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng là
	A. 16,2.	B. 21,6.	C. 10,8.	D. 43,2.
Câu 15: Cho 1,97 gam dung dịch formalin tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ % của formic aldehyde trong formalin là
	A. 49%.	B. 40%.	C. 50%.	D. 38,07%.
Câu 16: Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là
	A. 76,6%.	B. 80,0%.	C. 65,5%.	D. 70,4%.
2. CARBOXYLIC ACID 
Câu 1: Liên kết O-H trong carboxylic acid phân cực hơn so với alcohol, phenol do
	A. nhóm -C=O là nhóm đẩy electron.	B. nhóm -C=O là nhóm hút electron.
	C. nhóm -OH là nhóm hút electron.	D. nhóm -OH là nhóm đẩy electron.
Câu 2: Các phân tử carboxylic acid có thể liên kết với nhau qua liên kết nào sau đây?
	A. Liên kết kim loại.	B. Liên kết hydrogen.
	C. Liên kết ion.	D. Liên kết cộng hóa trị.
Câu 3: “Carboxylic acid có nhiệt độ sôi…..so với hydrocarbon, alcohol, hợp chất carbonyl có phân tử khối tương đương”. Cụm từ trong dấu “…..” là
	A. không đổi.	B. thấp hơn.	C. cao hơn.	D. đáp án khác.
Câu 4: Acid có trong nọc kiến là
	A. Acetic acid.	B. Formic acid.	C. Butyric acid.	D. Oxalic acid.
Câu 5: Tính chất hóa học đặc trưng của carboxylic acid là
	A. Tính oxi hóa.	B. Tính khử.	C. Tính acid.	D. Cả A, B, C.
Câu 6: Chất X (có M = 60 và chứa C, H, O). Chất X phản ứng được với Na, NaOH, NaHCO3, tên gọi của X là
	A. formic acid.	B. methyl formate.	C. acetic acid.	D. propyl alcohol.
Câu 7: Ứng dụng nào không phải của carboxylic acid?
	A. Sản xuất chất tẩy rửa.		        B. Điều chế hương liệu cho ngành mỹ phẩm.
	C. Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.    	                    D. Dùng trong công nghệ thực phẩm.
Câu 8: Trung hòa 400 mL dung dịch acetic acid 0,5M bằng dung dịch NaOH 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH cần dùng là
	A. 100 mL.	B. 200 mL.	C. 300 mL.	D. 400 mL.
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